PAGE  
14

	ĐƠN VỊ:...........

	         BẢNG DANH MỤC TÀI LIỆU MINH CHỨNG THEO TỪNG NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ



	  04
	Lĩnh vực đánh giá
	Tiêu chí
	Chỉ số
	Nội dung

đánh giá
	Danh mục tài liệu minh chứng

	 05
	Lĩnh vực 1: Công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đoàn
	Tiêu chí 1: Xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động.
	1. Kế hoạch công tác năm được xây dựng với mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu rõ ràng, thiết thực, cụ thể hóa được chỉ tiêu của Ban chấp hành tỉnh Đoàn, phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


	1. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và 100% Đoàn cơ sở có kế hoạch, chương trình công tác năm.
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	2. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc xây dựng NQ, chuyên đề, kế 

hoạch, hướng dẫn chỉ đạo công tác.
	2. Có Nghị quyết, kế hoạch, chuyên đề, hướng dẫn, của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phục vụ công tác chỉ đạo.
	

	15
	
	Tiêu chí 2: Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ
	1. Quán triệt triển khai các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đoàn cấp trên và của cấp bộ Đoàn đề ra.
	3. Các cấp bộ Đoàn  có kế hoạch tổ chức học tập quán triệt, tập huấn triển khai các Nghị quyết, kế hoạch của Đoàn cấp trên và của cấp bộ Đoàn đề ra. 
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	4. Tỉ lệ % cán bộ đoàn (từ bí thư, phó bí thư chi đoàn trở lên) tham gia học tập quán triệt, tập huấn triển khai các Nghị quyết, kế hoạch của Đoàn cấp trên và của cấp bộ Đoàn đề ra trên tổng số cán bộ Đoàn cấp cơ sở trở lên
	

	21
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	

	25
	
	
	2. Tham mưu cho Đảng, chính quyền và phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong công tác TN, công tác Đoàn và phong trào TTN
	5. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và Đoàn cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TN thời kỳ CNH, HĐH" và kiểm tra việc thực hiện về công tác TN. 
	

	26
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	6. Tham mưu sự chỉ đạo thúc đẩy sự phát triển công tác Đoàn và phong trào TTN.
	

	35
	
	
	
	7. Phối hợp với các phòng, ban, ngành địa phương và khai thác nguồn lực cho công tác Đoàn và phong trào TTN.
	

	36
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	

	40
	
	
	3. Xây dựng được môi trường làm việc văn minh hiệu quả, khuyến khích và phát huy được tiềm năng sáng tạo của đội  ngũ cán bộ Đoàn
	8. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và Đoàn cơ sở có xây dựng quy chế làm việc của BCH, Ban thường vụ, duy trì nề nếp, phong cách làm việc theo quy chế, có hiệu quả.
	

	41
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	9. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và Đoàn cơ sở có đổi mới hình thức chỉ đạo và tổ chức phân công cán bộ theo dõi, chỉ đạo cơ sở. 
 
	

	46
	
	
	
	
	

	50
	
	Tiêu chí 3: Công tác kiểm tra và giám sát
	1. Xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm tra, giám sát của Đoàn 
	10. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và Đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên.
	

	51
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	11. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và Đoàn cơ sở có xây dựng kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề
	

	56
	
	
	
	
	

	60
	
	
	2. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát
	12. Cơ sở Đoàn được kiểm tra, giám sát theo kế hoạch
	

	61
	
	
	
	
	

	65
	
	
	
	13. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc có tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát  
	

	75
	
	Tiêu chí 4: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo và quản lý thông tin, tư liệu
	1. Chế độ thông tin báo cáo được thực hiện theo qui định
	14. Thực hiện chế độ họp BTV, BCH, họp giao ban theo qui định với các đơn vị trực thuộc và đoàn cơ sở theo quy định và quy chế
	

	76
	
	
	
	
	

	77
	
	
	
	
	

	78
	
	
	
	
	

	79
	
	
	
	
	

	80
	
	
	
	15. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo định kỳ, đúng thời hạn, chất lượng thông tin được đánh giá tốt. 
	

	81
	
	
	
	
	

	85
	
	
	2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, thông tin và phục vụ công tác Đoàn và phong trào TTN

 
	16. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và Đoàn cơ sở sử dụng internet và hộp thư điện tử để thực hiện công tác thông tin, báo cáo.
	

	86
	
	
	
	
	

	90
	
	
	
	17. Đoàn cơ sở khối Đoàn ủy, Đoàn trường, khối LLVT sử dụng internet, hộp thư điện tử để thực hiện công tác thông tin, báo cáo.
	

	91
	
	
	
	
	

	92
	
	
	
	
	

	95
	Lĩnh vực 2: Kết quả tổ chức các mặt công tác và phong trào hành động của Đoàn.
	Tiêu chí 5: Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống lành mạnh cho TN
	1. Kết quả triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Kiên Giang học tập và làm theo lời Bác” 
	18. Tỉ lệ % cơ sở Đoàn tổ chức cho ĐVTN học tập chuyên đề: "Hồ Chí Minh với vấn đề nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân“
	

	96
	
	
	
	
	

	100
	
	
	
	19. Tỉ lệ % ĐVTN tham gia học tập chuyên đề so với tổng số ĐVTN của đơn vị
	

	105
	
	
	
	20. Tỉ lệ % Đoàn cơ sở tổ chức bình chọn tập thể và cá nhân nhận danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”
	

	106
	
	
	
	
	

	110
	
	
	
	21.Các cơ sở Đoàn có xây dựng “Nhật ký cuộc vận động”; “Sổ vàng truyền thống” thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo lời Bác”.
	

	111
	
	
	
	
	

	112
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	22. Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn có xây dựng được tủ sách “Học tập và làm theo lời Bác”
	

	
	
	
	
	
	

	115
	
	
	
	23.Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và tỉ lệ % Đoàn cơ sở tổ chức sơ kết 2 năm cuộc vận động “Tuổi trẻ Kiên Giang học tập và làm theo lời Bác”  và tổ chức tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác"
	

	116
	
	
	
	
	

	117
	
	
	
	
	

	120
	
	
	2. Kết quả triển khai các hoạt động giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, pháp luật cho đoàn viên, thanh niên.
	24. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm. 
 
 
	

	121
	
	
	
	
	

	125
	
	
	
	25. Tổ chức các hoạt động bình chọn tuyên dương tổ chức cá nhân điển hình tiên tiến và  nhân rộng các điển hình tiên tiến. 
 
	

	126
	
	
	
	
	

	130
	
	
	
	26. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
	

	135
	
	
	
	27. Tổ chức các hoạt động giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho ĐVTN 
 
	

	140
	
	
	3. Triển khai thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” trong thanh thiếu nhi 

 
	28. Huyện, thị, thành Đoàn có tổ chức triển khai các hoạt động giao lưu, đối thoại giữa những người có uy tín, thành đạt trên các lĩnh vực với thanh thiếu nhi.
	

	141
	
	
	
	
	

	142
	
	
	
	
	

	145
	
	
	
	29. Tỉ lệ % cơ sở Đoàn, Đội trong trường học tổ chức triển khai chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra
	

	146
	
	
	
	
	

	155
	
	
	4. Huy động các nguồn lực cho công tác giáo dục của Đoàn
	30. Tỉ lệ % cấp bộ Đoàn xây dựng được đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cho công tác giáo dục của Đoàn 
 
	

	156
	
	
	
	
	

	160
	
	
	
	31. Xây dựng được các tài liệu, ấn phẩm về các nội dung giáo dục của Đoàn  
 
	

	170
	
	
	
	32. Phát huy các thiết chế văn hóa (Bưu điện văn hóa, thư viện, tủ sách...) trên địa bàn cho công tác giáo dục
	

	171
	
	
	
	
	

	175
	
	
	5. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng  và dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên.
	33. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và Đoàn cơ sở có khảo sát nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên
	

	176
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	34. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc có báo cáo định kỳ tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	180
	
	
	
	35. Tỉ lệ % cấp bộ Đoàn có tổ chức đối thoại với đoàn viên, thanh niên.
	

	 185
	
	Tiêu chí 6: Kết quả tổ chức thực hiện hai phong trào 5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tổ quốc và 4 đồng hành  với TN lập thân, lập nghiệp.
	1. Kết quả triển khai phong trào xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội.
	36. Tổ chức triển khai phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong TN các lĩnh vực, địa bàn.
	

	186
	
	
	
	
	

	187
	
	
	
	
	

	190
	
	
	
	37. Phối hợp với NH CSXH giải ngân các dự án, các hộ thanh niên nghèo vay vốn sản xuất, kinh doanh.
	

	200
	
	
	
	38. Các hoạt động  ứng dụng tiến bộ KHKT và công nghệ mới vào sản xuất và đời sống
	

	205
	
	
	2. Kết quả triển khai phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
	39. Tổ chức các hoạt động, chiến dịch tình nguyện nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách của địa phương, đơn vị 
 
	

	206
	
	
	
	
	

	210
	
	
	
	40. Huyện, thị, thành Đoàn tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên
	

	
	
	
	
	41a. các cấp bộ Đoàn huy động lực lượng ĐVTN tại địa phương tham gia chiến dịch tình nguyện hè
	

	215
	
	
	
	41b. Tổ chức hoạt động thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương
	

	216
	
	
	
	
	

	225
	
	
	3. Kết quả triển khai phong trào xung kích bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
	42. Tổ chức tổng kết cuộc vận động “Tôn vinh truyền thống anh hùng-nghĩa tình biên giới hải đảo” và triển khai thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo” 
	

	226
	
	
	
	
	

	230
	
	
	
	43. Thanh niên quân đội triển khai, thực hiện tốt cuộc vận động “TN quân đội thi đua rèn đức luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội cụ Hồ”
	

	231
	
	
	
	
	

	233
	
	
	
	
	

	235
	
	
	
	44. Thanh niên công an triển khai thực hiện phong trào “Tuổi trẻ CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.
	

	236
	
	
	
	
	

	240
	
	
	4. Kết quả triển khai phong trào xung kích thực hiện cải cách hành chính.


	45. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của ĐVTN về cải cách hành chính
	

	241
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	46. Tỉ lệ % cơ sở Đoàn trong các ban ngành cấp huyện, các Đoàn cơ sở thuộc Đoàn ủy khối Dân chính Đảng tỉnh và Đoàn ủy khối D.nghiệp tỉnh có các hoạt động, phần việc TN về cải cách hành chính
	

	251
	
	
	
	
	

	252
	
	
	
	
	

	255
	
	
	5. Kết quả triển khai các hoạt động xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế.
	47. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức triển khai các hình thức truyền thông cung cấp thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế cho ĐVTN
	

	256
	
	
	
	
	

	265
	
	
	6. Kết quả triển khai các hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ.
	48. Tổ chức các hoạt động tham gia phổ cập giáo dục, vận động TE đến trường, hỗ trợ TE có hoàn cảnh khó khăn.
	

	266
	
	
	
	
	

	280
	
	
	7. Kết quả triển khai các hoạt động hỗ trợ TN trong nghề nghiệp, việc làm.
	49. Hỗ trợ, hướng dẫn cho thanh niên vay vốn học nghề và giải quyết việc làm.


	

	295
	
	
	
	51. Tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tổ chức hành trình cho đoàn viên thanh niên, học sinh đến các trường nghề, làng nghề.
	

	296
	
	
	
	
	

	297
	
	
	
	
	

	305
	
	
	8. Kết quả triển khai các hoạt động đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần.
	52. Tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục về sức khỏe sinh sản, tình yêu hôn nhân gia đình, phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội.
	

	306
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	53. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.
	

	320
	
	
	9. Kết quả triển khai các hoạt động đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội. 
	54. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng xã hội cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội cấp cơ sở. 
	

	321
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	Tiêu chí 7: Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, xây dựng Đội vững mạnh
	1. Định hướng nội dung và kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi.
	55. Các huyện, thị, thành Đoàn và tỷ lệ % Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn có chương trình công tác Đội phong trào thiếu nhi theo năm học
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	56. Tỉ lệ % đạt kết quả các cuộc vận động, các phong trào thiếu nhi 
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	57. Tỉ lệ % đạt được kết quả triển khai các nội dung, chương trình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng so với kế hoạch đề ra trong năm.
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	58. Có tổ chức các hoạt động hỗ trợ TE nói chung và TE có hoàn cảnh khó khăn 


	

	346
	
	
	
	
	

	350
	
	
	3. Chương trình “Rèn luyện đội viên” được triển khai có hiệu quả
	59. Huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn cơ sở triển khai chương trình “Rèn luyện đội viên”


	

	355
	
	
	4. Bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thiếu nhi đáp ứng yêu cầu công việc
	60. Tỉ lệ % cán bộ phụ trách tham gia chương trình “Rèn luyện phụ trách Đội” 
	

	356
	
	
	
	
	

	360
	
	
	
	61. Tỉ lệ % đội ngũ cán bộ làm công tác Đội, công tác thiếu nhi đã qua đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về công tác Đội, công tác thiếu nhi.
	

	364
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	1. Tổ chức triển khai cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”

 
	62. Có kế hoạch triển khai cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”.
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